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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 1
	Lớp:  17T4          Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


Câu 1: (2.0 điểm)   Tìm tập xác định các hàm số sau:

          a)  

          b)  
Câu 2: (2.0 điểm)   Giải các phương trình sau:	

           a)   

           b)   

Câu 3: (1.5 điểm)    Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số :
Câu 4: (1.5 điểm)   Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp định thức:

                                        
      Câu 5: (3.0 điểm)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(3; 2); B(1; 1); C(-3;-1).
       a)  Chứng minh 3 điểm A, B, C thẳng hàng.
                  b) Tính  độ dài  các đoạn AB; AC và BC.

            c) Gọi I là trung điểm BC, tìm tọa độ của điểm M sao cho .
            
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: TOÁN 1
	Lớp:  17T4               Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  90 Phút (không kể thời gian phát đề)

 NỘI DUNGĐề số: 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Tìm tập xác định các hàm số:
	2,0

	
	a
	


Hàm số có nghĩa khi:

Tập xác định của hàm  

	
0.25
0.5

0.25

	
	b
	


Hàm số có nghĩa khi: 

Tập xác định của hàm 
	





0.25

0.5


0.25


	

2
	
	
Giải các phương trình sau  
    
	
2,0

	
	a
	




Vậy nghiệm của phương trình  

	

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b)
	
  



Vậy nghiệm của phương trình 
	


0.25



0.25



0.25


0.25



	3
	
	
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 
	1.5 

	
	
	Tập xác định D = R
Đỉnh I có tọa độ : I ( 1; 0)
Bảng biến thiên :
	x
                                     
	

               1           

	y = x2 – 4x + 3
                                           
	

                             

	
	0




Bảng giá trị 
	x
	-1
	0
	1
	2
	3

	y
	4
	1
	0
	1
	4



  Đồ thị đúng 
	
0.25

0.25

0.25










025


0.5

	4
	
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp định thức
	1,5

	
	
	
ù ; 

; 



 Heä coù nghieäm duy nhaát 

Vaäy nghieäm cuûa heä 

	0.5

0.25

0.25



0.5

	5
	a
	Chứng minh ba điểm A,B, C  thẳng hàng
	1.0

	
	
	
Ta có:  

  cùng phương
Suy ra A, B, C Thẳng hàng
	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b)
	Tính  độ dài các đoạn AB, AC và BC
	1.0

	
	
	





	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	c
	
Tìm tọa độ của điểm M sao cho   Trong đó  I là trung điểm BC

	1.0

	
	
	I là trung điểm của BC, nên tọa độ điểm I


Gọi M (x;y)




Theo đề bài 



	
0.25






025

0.25
0.25



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            




            Phạm Thị Thu Nga	                                                               


























[bookmark: _GoBack]
oleObject2.bin

image3.wmf
2

3125

xxx

-+=-


oleObject3.bin

image4.wmf
2

321

xxx

-+=-


oleObject4.bin

image5.wmf
2

21.

yxx

=-+


oleObject5.bin

image6.wmf
237

453

xy

xy

+=

ì

í

-=

î


oleObject6.bin

image7.wmf
2

BMAICI

=+

uuuuruuruur


oleObject7.bin

image8.wmf
362

yxx

=++-


oleObject8.bin

image9.wmf
3602

202

xx

xx

+³³-

ìì

Û

íí

-³£

îî


oleObject9.bin

image10.wmf
[

]

2;2

D

=-


oleObject10.bin

oleObject11.bin

image11.wmf
(

)

(

)

1

10

2

320

3

x

x

x

xx

x

³

ì

-³

ì

ïï

Û¹-

íí

-+¹

ï

î

ï

¹

î


oleObject12.bin

image12.wmf
[

)

{

}

1;\3

D

=+¥


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image13.wmf
2

2

5

250

2

3125

560

1

3

2()

3()

x

x

xxx

xx

x

x

xl

xn

ì

-³

³

ì

ï

ÛÛ

íí

-+=-

î

ï

-+=

î

³

ì

ï

ÛÞ=

=

é

í

ê

ï

=

ë

î


oleObject15.bin

image14.wmf
2

=

x


oleObject16.bin

oleObject17.bin

image15.wmf
(

)

2

2

2

2

10

321

321

1

430

210

1

1()

3()

1()

x

xxx

xxx

x

xx

xx

x

xn

xn

xn

-³

ì

ï

é

-+=-

Û

í

ê

ï

-+=--

ê

ë

î

³

ì

ï

é

Û

-+=

í

ê

ï

-+=

ë

î

³

ì

ï

=

é

ï

Û

í

ê

=

ï

ê

ï

ê

=

ë

î


oleObject18.bin

image16.wmf
1;3

xx

==


oleObject19.bin

image17.wmf
2

21

yxx

=-+


oleObject20.bin

image18.wmf
-¥


oleObject21.bin

image19.wmf
+¥


oleObject22.bin

image20.wmf
+¥


oleObject23.bin

image21.wmf
+¥


oleObject24.bin

image22.wmf
23

22

45

D

==-

-


oleObject25.bin

image23.wmf
73

44

33

x

D

==-

-


oleObject26.bin

image24.wmf
27

22

43

y

D

==-


oleObject27.bin

image25.wmf
2

1

x

y

D

x

D

D

y

D

ì

==

ï

ï

í

ï

==

ï

î


oleObject28.bin

image26.wmf
(

)

2;1


oleObject29.bin

image27.wmf
(2;1);(6;3)

ABAC

=--=--

uuuruuur


oleObject30.bin

image28.wmf
21

,

63

ABAC

--

=Þ

--

uuuruuur


oleObject31.bin

image29.wmf
(2;1)AB5

AB

=--Þ=

uuur


oleObject32.bin

image30.wmf
(6;3)AC35

AC

=--Þ=

uuur


oleObject33.bin

image1.wmf
362

yxx

=++-


image31.wmf
(4;2)C25

BCB

=--Þ=

uuur


oleObject34.bin

oleObject35.bin

image32.wmf
(

)

13

1

22

1;0

11

0

22

BC

I

BC

I

xx

x

I

yy

y

+

-

ì

===-

ï

ï

Þ-

í

+

-

ï

===

ï

î


oleObject36.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

x1;y1;4;2;2;1

BMAICI

=--=--=

uuuuruuruur


oleObject37.bin

image34.wmf
(

)

28;4

AICI

+=--

uuruur


oleObject38.bin

image35.wmf
(

)

165

25;2

132

xx

BMAICIM

yy

-=-=-

ìì

=+ÞÞÞ--

íí

-=-=-

îî

uuuuruuruur


oleObject1.bin

oleObject39.bin

image2.wmf
(

)

(

)

2

1

32

x

yx

xx

+

=+-

-+


